
 
 

 

 

 

DANH SÁCH MÁY ATM CÓ CHỨC NĂNG NỘP TIỀN MẶT 

 

STT Khu vực 
Quận/Huyện/Thị trấn/ 

TP trực thuộc tỉnh 
Địa chỉ 

1 TP. Hồ Chí 

Minh 

Quận 3 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM 

2 Quận 3 247-247bis - 249 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM 

3 Phú Nhuận 29-31 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM 

4 Phú Nhuận 197 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM 

5 Tân Bình 224 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM 

6 Quận 1 

177-179-181 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 

Tp.HCM 

7 Quận 4 55-57 Hoàng Diệu, Quận 4, Tp.HCM 

8 Bình Thạnh 270B Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TPHCM 

9 Quận 10 474-476-478-480/2 Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10, Tp.HCM 

10 Tp.Thủ Đức 50 Trần Não, KP2, Phường An Khánh, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM 

11 Gò Vấp 238-240-242 Nguyễn Oanh, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM 

12 Quận 11 279 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM 

13 Quận 11 920-920A-920B Nguyễn Chí Thanh, Quận 11, Tp.HCM 

14 Quận 5 1093-1095-1097-1099 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM 

15 Quận 5 47-49-51-53 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, Tp.HCM 

16 Quận 10 Khu A, 24 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM 

17 Quận 6 59-61-63-65 Hâu Giang, Phường 2, Quận 6, Tp.HCM 

18 Bình Tân 175-177 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM 

19 Quận 7 370 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM 

20 Tp.Thủ Đức 270-272 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM 

21 Tp.Thủ Đức 231 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM 

22 Quận 12 38 Trường Chinh, KP6, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12,Tp.HCM 

23 Hóc Môn 19/4A Lý Thường Kiệt,  Huyện Hóc Môn, Tp.HCM 

24 Bình Chánh E6/15A KP5, Tt.Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM 

25 Nhà Bè 1847-1849 Huỳnh Tấn Phát, Tt. Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM 

26 Cần Giờ 273/3 KP Miễu Ba, Tt.Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Tp.HCM 

27 Hà Nội Hoàn Kiếm 88 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

28 Đống Đa 60A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

29 Cầu Giấy 363 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

30 Hà Đông 472-474-476 Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội 

31 Long Biên 484 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 



 
 

 

 

STT Khu vực 
Quận/Huyện/Thị trấn/ 

TP trực thuộc tỉnh 
Địa chỉ 

32 Thanh Trì 337 Ngọc Hồi, Tt.Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 

33 Đông Anh Số 55 Tổ 4, Tt.Đông Anh, Hà Nội 

34 Thường Tín 180 Phố Ga, Tt.Thường Tín, Hà Nội 

35 Miền Bắc Tx. Từ Sơn 122 Trần Phú, Tt.Từ Sơn, Bắc Ninh 

36 Tp. Phủ Lý 189 Lê Công Thanh, Phường Minh Khai, Tp.Phủ Lý, Hà Nam 

37 Tp. Hải Dương 30 Trần Hưng Đạo, Tp.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương 

38 Lê Chân 62-64 Tôn Đức Thắng, Quận Lê Chân, Hải Phòng 

39 Mỹ Hào Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Tx. Mỹ Hào, Hưng Yên 

40 Tp. Lạng Sơn 01 Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp.Lạng Sơn, Lạng Sơn 

41 Tp.Lào Cai 497A Đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Tp.Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

42 Tp.Nam Định 

466-470 Trần Hưng Đạo, Phường Quang Trung, Tp.Nam Định, Tỉnh Nam 

Định 

43 Tp.Ninh Bình 872 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, Tp.Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 

44 Tp. Việt Trì 1482 Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 

45 Tp.Thái Bình 

264 Trần Thái Tông, Tổ 42, Phường Bồ Xuyên, Tp.Thái Bình, Tỉnh Thái 

Bình 

46 Tp. Thái Nguyên 

3D Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, Tp.Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

47 Tp. Thanh Hóa 126-128-130 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Tp.Thanh Hóa, Thanh Hóa 

48 Bắc Trung 

Bộ 

Hải Châu 130-132 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng 

49 Hải Châu 

240 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà 

Nẵng 

50 Tp. Hà Tĩnh 37-39 Đặng Dung, Tp.Hà Tĩnh 

51 Tp. Huế 126 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Tp.Huế 

52 Tp. Vinh 27 Quang Trung, Phường Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An 

53 Tp.Đồng Hới 05 Quang Trung, Phường Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình 

54 Tp.Tam Kỳ Lô 8, Khu TTTM, Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam 

55 Tp. Quảng Ngãi 449 Quang Trung, Tp.Quảng Ngãi 

56 Tp. Đông Hà 43 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị 

57 Nam Trung 

Bộ & Tây 

Nguyên 

Tp. Nha Trang 76 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

58 Ninh Hòa 

268 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phường Ninh Hiệp, Tx.Ninh Hòa, Khánh 

Hòa 

59 Tp. Quy Nhơn 98 Mai Xuân Thưởng, Quy Nhơn, Bình Định 

60 Hoài Nhơn 243 Quang Trung, Tt.Bồng Sơn,Huyện Hoài Nhơn, Bình Định 



 
 

 

 

STT Khu vực 
Quận/Huyện/Thị trấn/ 

TP trực thuộc tỉnh 
Địa chỉ 

61 

Tp. Phan Rang Tháp 

Chàm 
757 Thống Nhất, Tp.Phan Rang, Ninh Thuận 

62 Tp. Buôn Ma Thuột 130-132 Lê Hồng Phong, Tp.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

63 Tx Gia Nghĩa 

33 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Nghĩa Thành, Tp.Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

64 Tp. Pleiku 38 Nguyễn Thiện Thuật, Diên Hồng, Tp.Pleiku, Gia Lai 

65 Tp. Tuy Hòa 205-211 Hùng Vương, Phường 5, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên 

66 Tp. Kon Tum 353 Trần Phú, Tp.Kon Tum 

67 Tp. Đà Lạt 29 Hai Bà Trưng, Phường 6, Tp.Đà Lạt, Lâm Đồng 

68 Đông Nam 

Bộ 

Tp. Biên Hòa 228 đường 30/4, KP3, Phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

69 Bến Cát 288 Hùng Vương, Tổ 13,KP1, Tt.Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương 

70 Tx.Thủ Dầu Một 

431 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Cường, Tp.Thủ Dầu Một, Bình 

Dương 

71 Tx. Đồng Xoài QL14, KP Phú Thạnh, Phường Tân Phú, Tx.Đồng Xoài, Bình Phước 

72 Tp. Phan Thiết 364 Trần Hưng Đạo, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận 

73 Chơn Thành Tổ 1, KP 3, Tt.Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước 

74 Tp. Bà Rịa 3 Dương Bạch Mai, Phường Phước Trung, Bà Rịa, BR-VT 

75 Hàm Thuận Nam KP Nam Thành, Tt.Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 

76 Tp. Long Khánh 259 Hùng Vương, KP5, Phường Xuân Hòa, Tp.Long Khánh, Đồng Nai 

77 Tp. Tây Ninh 217-219 đường 30/04, KP3, Phường 2, Tây Ninh 

78 Tây Nam 

Bộ 

Ninh Kiều 95-97-99 Võ Văn Tần, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ 

79 Thốt Nốt 521 KV Long Thạnh A, Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ 

80 Cái Răng 415-418 QL1A, KV Yên Hạ, Quận Cái Răng, Cần Thơ 

81 Tp. Long Xuyên 333 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Long Xuyên, An Giang 

82 Tp. Long Xuyên 56B Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, Tp.Long Xuyên, An Giang 

83 Tp. Mỹ Tho 6 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang 

84 Châu Thành Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Kim, Huyện Châu Thành, Tiền Giang 

85 Tp. Bến Tre 14C1 Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Tp.Bến Tre, Bến Tre 

86 Mỏ Cày  256 KP2, Tt.Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre 

87 Tp. Tân An 319 Hùng Vương, KP Bình Cử 3, Phường 6, Tp.Tân An, Long An 

88 Tp. Cao Lãnh 56 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp 

89 Tx. Sa Đéc A4-A5-A6 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Tp.Sa Đéc, Đồng Tháp  

90 Tp. Vị Thanh 31 Đường 3/2, KV3 ,P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 

91 Tp. Rạch Giá 279-281-283-285 Trần Phú, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang 

92 Tp. Sóc Trăng 30 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Tp.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 
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93 Tp. Sóc Trăng 3 Mai Thanh Thế, Tx.Ngã Năm, Sóc Trăng 

94 Tp. Sóc Trăng 247A Đường 30/4, Vĩnh Châu, Sóc Trăng 

95 Tp. Trà Vinh 555 Nguyễn Đáng, Phường 6, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 

96 Tiểu Cần Căn nhà tại thửa đất số 92 và 95 Khóm 4, Tt.Tiểu Cần, Trà Vinh 

97 Tp. Vĩnh Long 35B Đường 3/2, Phường 1, Tp.Vĩnh Long 

98 Phú Quốc 52B Đường 30/4, Tt.Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang 

99 Tp. Bạc Liêu 248 Trần Phú, Khóm 5, Phường 7, Bạc Liêu 

100 Tp. Cà Mau 164A Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tp.Cà Mau 

 

 


